
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký
21/2024/QĐ-UBND 02/07/2024 Bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 18 của Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết 

định số 76/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Nguyễn Tuấn Thanh

22/2024/QĐ-UBND 02/07/2024 Ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn

99/TTr-UBND 02/07/2024 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 Nguyễn Tuấn Thanh
100/TTr-UBND 02/07/2024 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Nguyễn Tuấn Thanh
101/TTr-UBND 02/07/2024 Về việc dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh
102/TTr-UBND 02/07/2024 Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng
103/TTr-UBND 02/07/2024 Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung chi và mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định
Nguyễn Tự Công Hoàng

104/TTr-UBND 02/07/2024 Bổ sung kinh phí cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đẻ phục vụ Đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư thương mại tại 
Đức, Pháp, Hà Lan

Nguyễn Tự Công Hoàng

114/BC-UBND 02/07/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND 
tỉnh, các Ban HĐND tỉnh

Nguyễn Tuấn Thanh

268/TB-UBND 02/07/2024 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi làm việc với UBND huyện Phù Cát 
về kết quả thực hiện nhiệm vụ  trọng tâm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối 
năm 2024

Trần Trọng Triêm

269/TB-UBND 02/07/2024 Ông Nguyễn Ánh Hiệp; Tổ 4, Khư vực 8, P. BTX, TP. Quy Nhơn. Trần Trọng Triêm
270/TB-UBND 02/07/2024 Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp làm việc 

với UBND huyện An Lão về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024  

Trần Trọng Triêm

2363/QĐ-UBND 02/07/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh 
Bình Định

Phạm Anh Tuấn

2364/QĐ-UBND 02/07/2024 Phê duyệt danh sách tàu cá đủ điều kiện tham gia khai thác hoặc dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa 
đợt 09 năm 2024

Nguyễn Tuấn Thanh

2365/QĐ-UBND 02/07/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

Lâm Hải Giang

2366/QĐ-UBND 02/07/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông và không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong 
lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lâm Hải Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Danh mục văn bản đã phát hành ngày 02/07/2024
Số: 02/07/2024



2367/QĐ-UBND 02/07/2024 Về điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Thỏa thuận khung hợp tác cấp địa phương về nước sạch, 
thu gom và xử lý nước thải giữa UBND tỉnh Bình Định với hai Nghiệp đoàn SEAFF và SFL của Pháp (phía Việt 
Nam)

Nguyễn Tự Công Hoàng

2368/QĐ-UBND 02/07/2024 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Lắp đặt hệ thống camera 
giám sát, xử lý vi phạm giao thông tại nút giao Quốc lộ 19 cũ và ĐT.640, huyện Tuy Phước

Nguyễn Tự Công Hoàng

2369/QĐ-UBND 02/07/2024 Về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân Nguyễn Tuấn Thanh
2370/QĐ-UBND 02/07/2024 Về việc điều chỉnh dự toán công trình Trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2024 của Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Tây Sơn  
Nguyễn Tuấn Thanh

2371/QĐ-UBND 02/07/2024 Về việc điều chỉnh dự toán công trình Khoán Bảo vệ rừng tự nhiên chuyển tiếp của Ban Quản lý rừng phòng hộ 
Tây Sơn

Nguyễn Tuấn Thanh

2372/QĐ-UBND 02/07/2024 Về việc đính chính Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 và Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 
30/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh  

Nguyễn Tuấn Thanh

2373/QĐ-UBND 02/07/2024 Bổ sung nhiệm vụ của hồ chứa nước Suối Sổ, Xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ Nguyễn Tuấn Thanh
2374/QĐ-UBND 02/07/2024 Về việc giao đất cho Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định để thực hiện dự án Đập dâng Hà Thanh 1 

tại xã Canh Hiệp, Canh Hiển và thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh
Nguyễn Tuấn Thanh

2375/QĐ-UBND 02/07/2024 Phê duyệt Đề cương Đề án: Phát triển hạ tầng nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phòng chống thiên tai 
và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

2376/QĐ-UBND 02/07/2024 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung 
Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án 
thành phần tỉnh Bình Định Hợp phần 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển cho đồng 
bào dân tộc thiểu số

Nguyễn Tự Công Hoàng

2377/QĐ-UBND 02/07/2024 phê duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2024 cho Hợp phần 2: Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân 
ở các khu vực trong vùng Dự án thuộc Dựán Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình

Nguyễn Tự Công Hoàng

2378/QĐ-UBND 02/07/2024 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - 
Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (đợt 19 đến đợt 21)

Lâm Hải Giang

2379/QĐ-UBND 02/07/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm thiết bị y tế năm 2024 phục vụ 
công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.

Lâm Hải Giang

2380/QĐ-UBND 02/07/2024 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thường Nguyễn Tự Công Hoàng
2381/QĐ-UBND 02/07/2024 Về việc đính chính Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Tự Công Hoàng
2382/QĐ-UBND 02/07/2024 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Nhơn Tân 1, xã Nhơn Tân, 

thị xã An Nhơn
Nguyễn Tự Công Hoàng

4964/UBND-TH 02/07/2024 V/v xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân Lâm Hải Giang
4965/UBND-TH 02/07/2024 Phát triển các cụm công nghiệp nuôi biển thời kỳ 2024 – 2030 Nguyễn Tuấn Thanh



4966/UBND-TH 02/07/2024 Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Khu tái định cư Vĩnh Lợi, huyện Phù Mỹ và dự án Mở rộng cảng cá Đề Gi Nguyễn Tuấn Thanh

4967/UBND-TH 02/07/2024 V/v tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển Trung Quốc. Nguyễn Tuấn Thanh
4968/UBND-TH 02/07/2024 Xem xét, có ý kiến về việc sử dụng lãi tiền gửi từ kinh phí trồng rừng thay thế để thực hiện các hoạt động trồng 

rừng thay thế.
Nguyễn Tuấn Thanh

4969/UBND-KT 02/07/2024 Về đôn đốc đầy nhanh GPMB Công ty cổ phần dịch vụ phát triển hạ tầng P.B.C bị ảnh hưởng dự án Tuyến đường 
ven biển ĐT.639, đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới

Nguyễn Tự Công Hoàng

4970/UBND-KT 02/07/2024 Về việc tập trung đẩy  nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công 
nghiệp, đô thị Becamex Bình Định kết nối với cảng Quy Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

4971/UBND-KT 02/07/2024 Về việc báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung 
ương về phòng, chống, khắc  phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp 
theo.

Nguyễn Tuấn Thanh

4972/UBND-TH 02/07/2024 Góp ý dự thảo Nghị định quy định nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng Lê Ngọc An
4973/UBND-TH 02/07/2024 Chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, 

huyện Phù Mỹ
Nguyễn Tuấn Thanh

4974/UBND-TH 02/07/2024 Dự án Khu nuôi tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ cao và đề xuất đầu tư dự án tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ

Nguyễn Tuấn Thanh

4975/UBND-KT 02/07/2024 V/v xem xét kiến nghị của UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Tuấn Thanh
4976/UBND-KT 02/07/2024 Đề xuất việc lập Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị - dịch vụ đối với KCN Nhơn Hội 

(Khu C)

Nguyễn Tuấn Thanh

4977/UBND-TH 02/07/2024 chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu 
đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân 

Nguyễn Tuấn Thanh

4978/UBND-TD 02/07/2024 V/v giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của ông Huỳnh Văn Hòa Trần Trọng Triêm

4979/UBND-KT 02/07/2024 V/v xử lý kiến nghị của Tòa Giám mục Qui Nhơn Lê Ngọc An

4980/UBND-VX 02/07/2024 Về việc dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 Lê Ngọc An

4981/UBND-NC 02/07/2024 V/v dự Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” toàn quốc năm 2024 - Vòng 
Chung kết 

Lê Ngọc An

4982/UBND-TH 02/07/2024 V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về chi ngân sách địa phương cho sự nghiệp giáo dục - đào 
tạo và dạy nghệ và sự nghiệp văn hóa thông tin

Lê Huy Vũ

4983/UBND-TD 02/07/2024 Ông Nguyễn Thanh Tuấn ở tổ 9, khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Nguyễn Tự Công Hoàng
4984/UBND-TH 02/07/2024 Về việc đồng ý cho viên chức đi du lịch tại Trung Quốc (Huỳnh Thị Ngọc Thủy) Nguyễn Tự Công Hoàng
4985/UBND-KT 02/07/2024 Phối hợp cung cấp thông tin về tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình Thương hiệu 

quốc gia năm 2024 
Nguyễn Tự Công Hoàng

4986/UBND-KT 02/07/2024 Góp ý đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với đèn chiếu sáng và khởi 
động mềm phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Phan Đình Hải

4987/UBND-KT 02/07/2024 Tham dự Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam (lần thứ 4) Phan Đình Hải
4988/UBND-VX 02/07/2024 Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán công trình Trạm Y tế xã An Tân, huyện An Lão Lâm Hải Giang
4989/UBND-VX 02/07/2024 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 của Bộ Y tế Quy định xếp hạng các 

đơn vị sự nghiệp y tế 
Lâm Hải Giang



4990/UBND-TD 02/07/2024 V/v tham gia buổi thẩm định tại chỗ theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định (vụ kiện của ông Đặng 
Thành Thân và bà Trần Thị Gởi ở tổ 05, khu vực 9, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn).

Nguyễn Tuấn Thanh

4991/UBND-TD 02/07/2024 V/v xin vắng mặt phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại vụ kiện của ông Ngô 
Đình Ky ở tổ 03, khu vực 1, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

Nguyễn Tuấn Thanh

4992/UBND-TD 02/07/2024 V/v trả lời kiến nghị của ông Võ Kim Quang ở số 27 Đào Tấn, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Nguyễn Tự Công Hoàng
4993/UBND-KT 02/07/2024 Về báo cáo việc thực hiện công bố thông tin Quý II năm 2024 về Nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn 

tỉnh Bình Định
Nguyễn Tự Công Hoàng

4994/UBND-TH 02/07/2024 V/v phối hợp làm việc với Đoàn công tác của Nhật Bản Nguyễn Tự Công Hoàng

4995/UBND-TH 02/07/2024 Xem xét nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 2446/UBND-TN ngày 25/6/2024  Phan Đình Hải

4996/UBND-TH 02/07/2024 cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội Nguyễn Tuấn Thanh
4997/UBND-KT 02/07/2024 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4659/KH-BNN-VP ngày 01/7/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Ngọc An

4998/UBND-VX 02/07/2024 Xin ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định thay thế NĐ số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh 
nghiệp

Lê Ngọc An

4999/UBND-NC 02/07/2024 V/v hiệp y đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Hồ Văn Hoàng, Viện trưởng Viện Sốt rét - 
Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

Phạm Anh Tuấn

5000/UBND-TH 02/07/2024 xem xét nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Nông Trại Xanh tại Công văn số 50/CV-NTX ngày 24/6/2024 Nguyễn Tự Công Hoàng

5001/UBND-KT 02/07/2024 Về nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
5002/UBND-TH 02/07/2024 xem xét nội dung kiến nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 734/BGPMB-BT ngày 27/6/2024 Phan Đình Hải

5003/UBND-TD 02/07/2024 V/v đề xuất giải quyết khiếu nại của ông Trương Văn Học và bà Trần Hồng Chung Nguyễn Tự Công Hoàng
5004/UBND-KT 02/07/2024 Nội dung liên quan đến quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà xưởng sản xuất bao bì, thùng bằng giấy carton, xã 

Phước Mỹ, TP.Quy Nhơn
Nguyễn Tự Công Hoàng

5005/UBND-TH 02/07/2024 Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Lê Huy Vũ


